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TT Phòng Số báo 
danh Họ và tên Giới

tính Ngày sinh Khu vực ĐT Ngành Người tư 
vấn

Lệ phí 
đã nộp Đẳng cấp VĐV Mã TV 

Dự thi
Ghi chú

1 1 4000 Lưu Tuấn Anh Nam 01/01/1997 GDTC NV.Bách 330.000 Không tv.4000

2 1 4001 Ma Thế Anh Nam 10/03/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.3976

3 1 4002 Nguyễn Duy Anh Nam 14/03/2002 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn 330.000 Không tv.3702

4 1 4003 Trần Tuấn Anh Nam 26/11/2002 Khu vực 3 HLTT ND.Chung Không tv.3778

5 1 4004 Vi Thị Vân Anh Nữ 02/12/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Không tv.3842

6 1 4005 Vũ Đức Anh Nam 30/11/2003 Khu vực 2 HLTT ND.Chung 330.000 Không tv.4008

7 1 4006 Ngô Duy Anh Nam 03/02/2003 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Không tv.4009

8 1 4007 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 17/11/2003 2NT HLTT ND.Chung Cấp 1 tv.4003 Miễn Thi
9 1 4008 Lê Quang Bảo Nam 26/08/1995 Khu vực 1 GDTC NTT.Dương Không tv.3973

10 1 4009 Nguyễn Việt Bắc Nam 10/06/2003 Khu vực 2 HLTT T Trung PĐT Không dt.905

11 1 4010 Nông Đức Bằng Nam 05/07/2003 Khu vực 1 HLTT NT.Quyết 330.000 Không tv.3871

12 1 4011 Hà Văn Bằng Nam 09/11/2003 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền Không tv.3919

13 1 4012 Dương Thị Thanh Bình Nữ 24/03/2003 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Cấp 1 tv.4001 Miễn Thi
14 1 4013 Nguyễn Xuân Bình Nam 06/02/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Không tv.3993

15 1 4014 Đỗ Tiến Cảnh Nam 01/12/1999 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền 330.000 Không tv.3981

16 1 4015 Vũ Xuân Cường Nam 04/12/2003 Khu vực 1 HLTT T Trung PĐT Cấp 1 dt.900 Miễn Thi
17 1 4016 Vũ Xuân Cường Nam 04/12/2003 Khu vực 1 HLTT T Trung PĐT Cấp 1 dt.908 Miễn Thi
18 1 4017 Trừ Văn Cường Nam 15/12/2003 Khu vực 1 GDTC NTT.Dương Không tv.3904

19 1 4018 Lê Mạnh Cường Nam 09/09/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn Không tv.3944

20 1 4019 Hoàng Văn Cường Nam 28/08/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng 330.000 Không tv.3880

21 1 4020 Nguyễn Cao Cường Nam 21/02/2003 Khu vực 2 HLTT ND.Chung 330.000 Không tv.3779

22 1 4021 Đỗ Mạnh Cường Nam 31/10/2004 GDTC ND.Chung Không tv.3924

23 1 4022 Nguyễn Thị Ngọc Chi Nữ 14/05/1999 Khu vực 2 HLTT T Trung PĐT Cấp 1 dt.901 Miễn Thi
24 1 4023 Phạm Quỳnh Chi Nữ 16/09/2003 2NT HLTT L.V.Tùng 330.000 Không tv.3882

25 1 4024 Nguyễn Lê Quỳnh Chi Nữ 06/12/2002 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Kiện tướng tv.4011 Miễn Thi
26 1 4025 Lý Văn Chiến Nam 17/01/1994 Khu vực 3 HLTT NT.Quyết Không tv.2920

27 1 4026 Đinh Hoàng Chiến Nam 22/01/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3786

28 1 4027 Nguyễn Văn Chinh Nam 04/05/2003 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền Không tv.3839

29 1 4028 Ma Đình Doãn Nam 02/01/2003 Khu vực 1 01 HLTT NX.Tuấn Không tv.3905

30 1 4029 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 25/09/2002 2NT YS ND.Chung Không tv.3780
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31 1 4030 Nguyễn Tiến Dũng Nam 03/10/1997 Khu vực 3 HLTT T Trung PĐT 330.000 Kiện tướng dt.903 Miễn Thi
32 1 4031 Lê Tiến Dũng Nam 20/10/2003 2NT HLTT L.V.Tùng Không tv.3795

33 1 4032 Nguyễn Tiến Dũng Nam 03/10/1997 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Kiện tướng tv.3799 Miễn Thi
34 1 4033 Hoàng Tấn Duy Nam 29/03/2002 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330.000 Không tv.3816

35 1 4034 Vi Thế Duy Nam 20/08/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Không tv.3808

36 1 4035 Nguyễn Thành Đại Nam 10/10/2001 2NT HLTT L.V.Tùng 330.000 Không tv.4029

PT 1 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/10/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/10/2021 (thi buổi sáng, bắt đầu từ 7h30-11h00): 7806692432
PT 1 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123
PT 1 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Lộc Đình Cương): 0968896828
PT 1 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-4001-Ma Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.
Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.
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